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Nền tảng xây dựng 
tổ chức vững mạnh
Việc xây dựng một tổ chức đòi hỏi phương 
pháp tiếp cận có hệ thống. Chúng ta có thể 
hình dung nó như một kim tự tháp ba tầng, 
trong đó mỗi tầng xây dựng dựa trên sự vững 
chắc của tầng bên dưới.

TRANG 4

Doanh nghiệp 
tuyển dụng
“Một tổ chức vững mạnh khi có thành 
viên vững chắc”. Điều này cũng đúng đối 
với người sử dụng lao động. Những điều 
doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm cho 
đơn vị của mình có thể khác nhau giữa các 
lĩnh vực, thời gian và quốc gia, nhưng có 
một số mẹo luôn cần xem xét quan tâm.
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Xây dựng  
tổ chức22

Mạnh mẽ hơn khi đoàn kết:  
Tuyển dụng trên toàn thế giới
Một tổ chức vững mạnh khi có các thành viên vững chắc. Chiến lược tuyển dụng có 
thể khác nhau trên toàn cầu, nhưng ba chuyên gia đến từ Ghana, Na Uy và Tunisia đều 
đồng ý một điểm: cách tốt nhất để thu hút người lao động tham gia công đoàn của bạn 
là gặp gỡ họ trực tiếp.

TRANG 8

Giáo dục và  
đào tạo
Cả tổ chức của người lao động và người 
sử dụng lao động đều được hưởng lợi 
khi các thành viên của họ được đào tạo 
và có kỹ năng. Đối thoại xã hội diễn ra 
thuận lợi hơn khi cả hai bên đều hiểu rõ 
khung pháp lý và thống nhất về các quy 
tắc tham gia.

TRANG 14

Hướng dẫn từng 
bước: Xây dựng  
tổ chức
TRANG 6

Đối thoại Xã hội
Nội dung 3

Việc làm bền vững và năng suất cao là mối quan tâm cốt lõi của cả người sử dụng lao 
động và công đoàn. Cả hai bên cần củng cố sức mạnh và tiến hành đàm phán nhằm 
thúc đẩy lợi ích của mình. Tổ chức và thương lượng là chìa khóa để thực hiện sứ mệnh 
nhưng chúng đồng thời đóng vai trò như những trụ cột cho sự dân chủ. Thông qua tổ 
chức, mọi người học được giá trị của tập thể và việc ra quyết định. Và thông qua thương 
lượng, họ học được các công cụ đối thoại, đàm phán và thỏa hiệp. 

Một thế giới việc làm có tổ chức dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và sự phân phối công 
bằng giữa vốn và lao động trong mọi doanh nghiệp. Doanh nghiệp là một phần của 
mọi xã hội. Khi các công đoàn địa phương hợp nhất thành liên đoàn lao động quốc gia, 
và người sử sụng lao động cũng tổ chức tương tự, các đối tác xã hội trở thành những 
nhân tố quan trọng cho sự phát triển của xã hội.

Các tổ chức lao động đóng vai trò như “phòng thí nghiệm để thực hiện quy chế dân 
chủ,” được dạy các kỹ năng quan trọng trong đối thoại, thỏa hiệp và ra quyết định tập 
thể. Khi mọi người tham gia vào các hoạt động công đoàn hoặc hiệp hội người sử dụng 
lao động, họ học cách điều hướng các lợi ích cạnh tranh, xây dựng sự đồng thuận và 
tham gia vào quá trình thương lượng mang tính xây dựng – những kỹ năng thiết yếu 
cho bất kỳ nền dân chủ nào để hoạt động hiệu quả.

Lịch sử đã chứng minh rằng các quốc gia có tổ chức lao động và hiệp hội người sử 
dụng lao động vững mạnh sẽ thực hiện tốt quy chế dân chủ và phân phối nguồn lực 
công bằng hơn. Các nước Bắc Âu là bằng chứng thuyết phục, nơi đối thoại xã hội giữa 
công đoàn, tổ chức đại diện sử dụng lao động và chính phủ đóng vai trò quan trọng 
trong việc xây dựng chế độ phúc lợi quốc gia thành công và giảm bất bình đẳng.

Khi không gian công cộng thu hẹp và đối thoại có tổ chức bị phá vỡ thì thường xảy 
ra hỗn loạn. Chúng ta đã chứng kiến điều đó gần đây. Khi bất bình đẳng và bất ổn gia 
tăng, niềm tin vào các thể chế suy giảm, người ta ngày càng nhận ra rằng các tổ chức 
thực hiện tốt quy chế dân chủ quan trọng như những người giám sát cho quản trị tốt và 
giải quyết xung đột một cách hòa bình. Ít nhóm lợi ích nào có tiềm năng tổ chức tốt và 
đóng vai trò là trụ cột của xã hội hơn các tổ chức lao động và tổ chức người sử dụng lao 
động.

Đại dịch cũng đã làm nổi bật nhu cầu này đối với các tổ chức và đối thoại có tổ chức. 
Ở những quốc gia có tổ chức người lao động và người sử dụng lao động mạnh, chúng 
ta đã chứng kiến sự phối hợp hiệu quả hơn trong các biện pháp khẩn cấp và bảo vệ tốt 
hơn lợi ích của cả doanh nghiệp và người lao động. Các tổ chức này đã giúp đàm phán 
các gói cứu trợ, ngăn chặn tình trạng sa thải hàng loạt và đảm bảo an toàn tại nơi làm 
việc.

Khi đối mặt với các thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng – từ sự gia tăng bất bình 
đẳng đến biến đổi khí hậu – hơn bao giờ hết, chúng ta cần nâng cao năng lực của tổ 
chức mình. Họ đưa ra hướng dẫn để đàm phán chuyển đổi công bằng, quản lý sự gián 
đoạn công nghệ và đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả mọi 
người.

Con đường hướng tới một môi trường làm việc tốt đẹp hơn chủ yếu thông qua việc 
kiên trì xây dựng và duy trì tiếng nói để đại diện cho lợi ích của cả người sử dụng lao 
động và người lao động trong đối thoại và thương lượng.

Tài liệu này trình bày cách chúng ta có thể xây dựng hệ thống các tổ chức có đủ 
năng lực đại diện và hiệu quả nhằm hướng tới mục tiêu chung: một thế giới lao động 
tốt đẹp hơn.

Các tổ chức mạnh mẽ 
là nền tảng của nền 
dân chủ

Tận dụng thế mạnh và 
thực hiện nhiệm vụ
 
Tổ chức của người lao động và người sử 
dụng lao động đại diện cho nhiều thành 
viên và doanh nghiệp. Nền tảng thành viên 
của bạn mang lại cả khả năng và nhiệm vụ 
để thúc đẩy các mục tiêu và tìm cách ảnh 
hưởng đến những người ra quyết định. 

TRANG 16

Chương trình phúc lợi
dành cho thành viên
Nhiều tổ chức công đoàn đã thành lập một 
“quỹ bảo hiểm” dành cho thành viên của 
mình. Các công đoàn đầu tiên ra đời từ 
các hợp tác xã thương mại đã hình thành 
nhiều quỹ dành cho các thành viên của 
mình dựa trên nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau.

TRANG 19

Những điều nên 
và 
không nên làm
Làm thế nào để xây dựng và duy trì các tổ 
chức công đoàn mạnh mẽ, độc lập và hiệu 
quả? Câu trả lời đầy đủ có thể rất dài. Dưới 
đây là câu trả lời ngắn gọn. 

TRANG 20

Đối thoại Xã hội
Nội dung
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Những yếu tố cơ bản 
để xây dựng tổ 
chức vững mạnh

CẤP CƠ SỞ:
Khung pháp lý của tổ chức 
Bất kỳ một tổ chức thành công nào đều cần có một nền 
tảng pháp lý và cấu trúc vững chắc. Điều này bao gồm 
các điều lệ và điều khoản rõ ràng xác định mục đích, cấu 
trúc quản trị và quy tắc hoạt động của tổ chức. ILO nhấn 
mạnh rằng những cấu trúc chính thức này phải đảm bảo 
tính đại diện, minh bạch và trách nhiệm đối với các thành 
viên. 

Các yếu tố chính ở cấp độ này bao gồm:
• Đăng ký pháp lý đúng quy định và tuân 

thủ pháp luật quốc gia
• Cấu trúc tổ chức rõ ràng từ cấp địa 

phương đến cấp Trung ương
• Quy trình bầu cử các vị trí lãnh đạo 

trong ban chấp hành cần đảm bảo 
dân chủ

• Quy trình ra quyết định được xác 
định rõ ràng

• Ban thư ký chuyên nghiệp để 
hỗ trợ hành chính

• Quy tắc rõ ràng về quyền và 
nghĩa vụ của thành viên

Xây dựng một tổ chức đòi hỏi một phương pháp tiếp cận có hệ 
thống. Chúng ta có thể nhìn nhận nó như một kim tự tháp ba 
cấp, trong đó mỗi tầng được xây dựng dựa trên sức mạnh của 
các tầng bên dưới.

Thành công trong phương pháp tiếp cận 
ba cấp độ này tạo ra các tổ chức có khả 
năng đóng góp vào quá trình xây dựng 
và phát triển chính sách quốc gia đồng 
thời mang lại lợi ích cho các thành viên - 
mục tiêu cuối cùng của các cơ quan đối 
thoại xã hội.

Đối thoại Xã hội

5

CẤP TRUNG:
Phát triển hội viên

Cấp trung tập trung vào việc xây dựng và duy trì cơ sở hội viên vững mạnh. Cả tổ chức công đoàn và tổ chức người 
sử dụng lao động đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phần lớn các đối tượng tiềm năng của họ. Điều này 

yêu cầu những nỗ lực liên tục trong cả quá trình tuyển dụng và duy trì hội viên.

CẤP CAO:
Năng lực chiến lược
Cấp cao nhất bao gồm việc xây dựng chuyên môn kỹ thuật và năng lực chiến lược để có được sự ảnh hưởng hiệu quả 
đến chính sách và đạt được các mục tiêu của tổ chức. Điều này đòi hỏi đầu tư vào:

Đối với các công đoàn, cần thực hiện:
• Thành lập tổ chức công đoàn tại nơi làm việc

• Cung cấp các lợi ích trực tiếp cho công đoàn  
viên

• Giải quyết các vấn đề tức thời tại nơi làm 
việc

• Xây dựng các bộ phận đầu mối đáp 
ứng nhu cầu tại cơ sở

• Thường xuyên giao tiếp với hội 
viên

• Đào tạo đại diện tại nơi làm 
việc.

Một mạng lưới hội viên mạnh mẽ cung cấp cả nguồn lực tài chính thông qua các 
khoản đóng góp và phí hội viên và được ủy quyền hợp pháp để phát biểu trong 
quá trình đối thoại xã hội. Hiệu quả của tổ chức không chỉ phụ thuộc vào các 
cấu trúc chính thức và năng lực kỹ thuật - mà còn liên quan đến sự đại diện và 
tính hợp pháp. Các tổ chức phải đảm bảo rằng họ thực sự đại diện cho lợi ích của 
thành viên thay vì tách rời khỏi mạng lưới thành viên của mình.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhấn mạnh rằng sự thành công ở mỗi cấp độ sẽ 
củng cố các cấp độ khác. Năng lực kỹ thuật mạnh mẽ giúp thu hút và giữ chân 
hội viên; một mạng lưới hội viên lớn sẽ cung cấp nguồn lực để xây dựng công tác 
chuyên môn; và các cấu trúc tổ chức vững chắc đảm bảo rằng cả hai đều có thể 
được duy trì theo thời gian.

Các tổ chức phải liên tục làm việc ở tất cả ba cấp độ, vì sự yếu kém ở bất kỳ 
cấp độ nào cũng sẽ làm suy yếu hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Việc đánh giá và 
đổi mới thường xuyên ở mỗi cấp độ sẽ đảm bảo cho tổ chức duy trì được sự phù 
hợp và hiệu quả trong việc đại diện cho lợi ích của các thành viên trong đối thoại 
xã hội cấp quốc gia.

Nguồn: Đối thoại xã hội 
ba bên cấp quốc gia,  
Hướng dẫn ILO về 
cải thiện quản trị. 

Đối với các tổ chức người sử dụng lao động, cần 
thực hiện:
• Thể hiện giá trị rõ ràng đối với các doanh nghiệp
• Vận động điều kiện khung pháp lý tốt hơn cho 

doanh nghiệp
• Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho hội viên
• Tạo cơ hội kết nối
• Cung cấp kiến thức và hướng dẫn về quan hệ lao 

động và luật lao động
• Hỗ trợ hội viên trong thương lượng tập thể
• Thường xuyên tham khảo ý kiến công ty hội viên

Năng lực chiến lược:
• Phát triển và phân tích chính sách
• Quan hệ truyền thông và truyền thông công 

chúng
• Xây dựng liên minh với các tổ chức khác
• Phát triển mạng lưới và hợp tác quốc tế
• Vận động dựa trên bằng chứng khách quan
• Lập kế hoạch và triển khai chiến lược

Phát triển nghề nghiệp:
• Đào tạo kỹ năng đàm phán
• Xây dựng chuyên môn kỹ thuật về luật lao động và kinh tế học
• Phát triển năng lực phân tích chính sách
• Cải thiện kỹ năng truyền thông và vận động
• Hiểu biết về các tiêu chuẩn lao động quốc tế
• Xây dựng năng lực nghiên cứu
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Từng bước: 
Xây dựng tổ chức 
của bạn
Cấu trúc 
quản trị
Xây dựng một cấu trúc 
quản trị rõ ràng với ba 
thành phần chính:
• Ban chấp hành: 

Cơ quan quyền lực 
cao nhất và là người 
hưởng lợi từ các hoạt 
động của tổ chức.

• Ban điều hành: Còn 
gọi là Ban Thường 
trực hoặc hội đồng, 
do Chủ tịch tổ chức 
chủ trì.

• Giám đốc điều hành: 
Được Ban điều hành 
bổ nhiệm để quản lý 
các hoạt động hàng 
ngày.

Đăng ký theo 
quy định của 
pháp luật
Đăng ký hoạt động của 
tổ chức phù hợp theo 
khuôn khổ pháp lý:
• Tuân thủ các quy định 

quốc gia đối với các 
tổ chức thành viên 
phi lợi nhuận.

• Đảm bảo tuân thủ các 
quy định nhằm bảo 
vệ quyền và lợi ích 
của các thành viên.

Nguyên tắc 
hội viên
Đảm bảo tính tự 
nguyện và không phân 
biệt đối với việc gia 
nhập hội viên:
• Tuân thủ các Công 

ước số 87 và 98 của 
ILO quy định việc gia 
nhập tổ chức phải 
hoàn toàn tự nguyện.

• Tránh phân biệt đối 
xử dựa trên chủng 
tộc, giới tính, tôn giáo 
hoặc sắc tộc.

Cơ sở 
pháp lý
Phát triển một hiến 
pháp quy định:
• Quy chế dân chủ và 

quy trình ra quyết 
định.

• Các biện pháp kiểm 
soát và cân bằng 
quyền lực đối với 
người ra quyết định.

• Minh bạch trong việc 
ra quyết định và kết 
nối với thành viên.

• Các biện pháp ngăn 
ngừa sự chiếm ưu thế 
của bất kỳ nhóm hoặc 
phe phái cụ thể.

Lập kế hoạch 
chiến lược
Tham gia vào quá trình 
lập kế hoạch chiến 
lược:
• Xác định mục đích 

tồn tại của tổ chức.
• Xác định các chiến 

lược cốt lõi để tạo ra 
giá trị cho các thành 
viên.

• Đặt ra các mục tiêu 
và xây dựng kế hoạch 
làm việc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đối thoại xã hội 
ba bên cấp quốc 
gia, Hướng dẫn 
ILO về cải thiện 
quản trị

Nguồn: Tổ chức 
Người sử dụng 
lao động hiệu 
quả, Hướng dẫn 
Hai Chiến lược 
Quản trị

Tổ chức Người 
sử dụng lao 
động hiệu quả, 
Hướng dẫn 
hai Chiến lược 
quản trị

Đối thoại Xã hội
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Tuân thủ các 
tiêu chuẩn 
quốc tế
Điều chỉnh các nguyên 
tắc và hoạt động của 
tổ chức theo các tiêu 
chuẩn lao động quốc 
tế:
• Tuân thủ các công 

ước của ILO, đặc biệt 
là những công ước 
liên quan đến quyền 
tự do hiệp hội và 
thương lượng tập thể.

• Hỗ trợ sứ mệnh của 
ILO trong việc thúc 
đẩy việc làm bền 
vững cho tất cả mọi 
người.

Tham gia của 
thành viên
Thiết lập quy trình rõ ràng 
để thành viên tham gia:
• Xác định cách thức đại 

diện cho các thành viên 
trong Đại hội Thành viên.

• Tạo cơ chế bầu cử hoặc 
phê duyệt các thành viên 
của Hội đồng quản trị.

• Đảm bảo các thành viên 
có tiếng nói trong các 
quyết định quan trọng. 

Quản lý 
tài chính
Thiết lập một hệ thống 
tài chính vững chắc:
• Ban hành mức phí hội 

viên và cơ chế đóng 
góp.

• Thiết lập các quy trình 
báo cáo tài chính 
minh bạch.

• Tạo hệ thống quản lý 
Quỹ Giải quyết Tranh 
chấp Lao động (nếu 
có).

Hợp tác và 
đại diện
Xây dựng mối quan hệ 
với các bên liên quan:
• Tham gia đối thoại 

xã hội với các tổ chức 
đại diện người lao 
động/người sử dụng 
lao động và đại diện 
chính phủ có liên 
quan.

• Xem xét việc tham 
gia vào các cơ chế ba 
bên theo khuyến nghị 
của ILO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thiết lập cơ chế 
ba bên: Dự thảo 
quy tắc hoạt động
Bắt đầu từ con số không? ILO cung cấp 
một nguồn tài nguyên cho các tổ chức 
trong thế giới việc làm. Ví dụ trong một 
hướng dẫn hữu ích, các bên có thể tìm 
thấy các bản dự thảo cụ thể hướng dẫn 
xây dựng cơ chế ba bên, ví dụ như Hội 
đồng Tư vấn Lao động hoặc các tổ chức 
tương tự. 

Đối thoại xã hội ba bên cấp quốc gia, 
Hướng dẫn ILO về cải thiện quản trị.

Các tổ chức độc lập, mạnh mẽ và ổn định.

Một tiếng nói duy nhất, nếu có thể. Khi có nhiều tổ chức, họ nên được 
khuyến khích hợp tác với nhau và, nếu có thể, tự thỏa thuận với nhau.

Đại diện có năng lực kỹ thuật, được đào tạo tốt, được hỗ trợ bởi các 
cơ sở nghiên cứu thích hợp.

Sẵn sàng tôn trọng quyền và quan điểm của tất cả các bên.

Sẵn sàng để đạt được sự đồng thuận.

Các tổ chức đại diện và hợp pháp, đảm bảo sự tham gia của phụ nữ và 
của tất cả các nhóm NLĐ - đặc biệt, công đoàn phải bao phủ tất cả NLĐ 
trong khu vực phi chính thức, nam nữ thanh niên, NLĐ nông thôn và 
nhập cư, người có HIV, NLĐ khuyết tật, NLĐ thuộc nhóm LGBT, NLĐ dân 
tộc thiểu số và NLĐ trong khu vực công.
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Ông Richmond Dormanya Chofile, Chủ 
tịch Trung ương đoàn Thanh niên của TUC 
Ghana chia sẻ: “Hãy tiếp cận những người 
lao động tiềm năng và nói chuyện với họ 
về những lợi ích khi gia nhập công đoàn, 
ví dụ như mức  lương đủ sống công bằng 
và có một tổ chức hỗ trợ bảo vệ quyền lợi 
của bạn,”

 Chofile chịu trách nhiệm tuyển dụng 
các thành viên vào các công đoàn trực 
thuộc Liên đoàn Lao động Ghana (TUC 
Ghana).

 “Một số doanh nghiệp cho phép 
chúng tôi trò chuyện với các thành viên 
tiềm năng tại nơi làm việc. Nếu điều này 
không khả hi, chúng tôi sẽ gặp họ sau giờ 
làm việc,” ông nói.

 Chofile thường xuyên mời các thành 
viên tiềm năng đến tham dự các cuộc 
họp không chính thức và luôn bảo họ 
mang theo một người bạn. “Và bảo bạn 
của họ mời một người bạn nữa,” ông cười 
và chia sẻ.

 Sau các cuộc họp, ông tạo một nhóm 
WhatsApp để những người quan tâm có 
thể tiếp tục thảo luận về các chủ đề liên 
quan.

 “Tôi chia sẻ video và ghi âm về hoạt 
động của công đoàn, lịch sử và những 
thành tựu của các công đoàn.” 

 Hiện tại, ông đang làm việc với một 
nhóm giáo viên trẻ. “Tôi có 45 người trong 
nhóm WhatsApp và 20 người trong số đó 
đã gia nhập công đoàn.”  

Giáo viên là một nhóm nghề nghiệp 
gần gũi với ông vì ông làm kế toán tại 
một trường học và là thành viên của 

Công đoàn Giáo viên và Người lao động 
ngành Giáo dục.  
Tuyển dụng với nụ cười
Tại Na Uy, Bjarne Lagesen, một cố vấn tại 
Tổng Công đoàn Na Uy (LO), nghiên cứu 
những yêu cầu về tuyển dụng của Chofile 
với sự quan tâm sâu sắc.

 “Liên hệ trực tiếp chắc chắn là cách 
tuyển dụng hiệu quả nhất,” ông nói.

Lời khuyên của ông là hãy gặp gỡ 
mọi người với sự cởi mở và nụ cười: “Mỗi 
người bạn gặp đều khác nhau nhưng bạn 

có thể tiếp cận họ theo cùng một cách: 
đó là bằng sự thân thiện.” Bạn phải tin 
vào phong trào của mình, Lagesen nhấn 
mạnh.

“Nếu bạn thực sự tin vào những gì mà 
dự án hoặc tổ chức của bạn đang làm 
để cải thiện cuộc sống của mọi người, 
sự nhiệt huyết sẽ lan sang người khác và 
truyền cảm hứng cho họ tham gia tổ chức 
của bạn.”

 Mọi người thường có xu hướng thích 
và tin tưởng những người mà họ có 
thể đồng cảm. Một lời khuyên khác từ 
Lagesen là hãy thử tìm những người cùng 
ngành nghề, cùng lĩnh vực nghiên cứu 
hoặc nhóm tuổi để tuyển dụng thành 
viên từ các mối quan hệ của họ. 

 Mạng xã hội cho phép bạn tiếp cận 
nhiều người với nguồn lực cả về tài chính 
và nhân lực tương đối ít nhưng Lagesen 
nhấn mạnh: “Mặc dù mạng xã hội có thể 
hiệu quả nhưng không nên thay thế việc 
tiếp xúc trực tiếp giữa con người.”

 Lagesen cũng đồng ý với Chofile rằng 
việc tuyển dụng thành viên là công việc 
khó khăn và bạn có thể phải đối mặt với 
nhiều lời từ chối. “Tổ chức và tuyển dụng 
là xây dựng mối quan hệ và thu hút mọi 
người. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ 
và sự quan tâm chân thành đến những 
người bạn muốn tuyển dụng.” 
Liên hệ với mọi người tại nơi làm việc
Mongi Smaili, một chuyên gia thuộc Ban 
Nghiên cứu và Tài liệu của Tổng Liên đoàn 
Lao động Tunisia (UGTT), chia sẻ những 
trải nghiệm tương tự như Lagesen và 
Chofile, lưu ý rằng việc thu hút thành viên 

Vững mạnh hơn khi 
đoàn kết: Tuyển dụng 
trên toàn thế giới

Tôi chia sẻ video và ghi 
âm về công việc của công 
đoàn, lịch sử của các công 
đoàn và những thành tựu của 
họ. Hiện tại tôi có 45 người 
trong nhóm WhatsApp và 
20 người trong số họ đã gia 
nhập công đoàn. 
 
Richmond Dormanya Chofile, 
Chủ tịch Hội Thanh niên Quốc gia của 
TUC Ghana.  

Đối thoại Xã hội
Tuyển dụng thành viên công đoàn

Một tổ chức chỉ mạnh khi có mạng lưới hội viên vững mạnh. Chiến lược tuyển 
dụng ở mỗi quốc gia có thể khác nhau nhưng ba chuyên gia đến từ Ghana, Na 
Uy và Tunisia đều đồng ý một điểm: cách tốt nhất để thu hút công nhân gia nhập 
công đoàn là gặp gỡ họ trực tiếp.

9
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“Hoạt động công đoàn và thu hút thành viên công đoàn chiếm rất nhiều thời gian rảnh của tôi vào cuối tuần và buổi tối nhưng điều đó 
thật đáng giá,” ông Richmond Dormanya Chofile, Chủ tịch Trung ương đoàn Thanh niên của TUC cho biết.
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Vì sao nên tham 
gia công đoàn?
Công đoàn không chỉ là một tập thể 
mà còn cung cấp một mạng lưới an 
toàn và hỗ trợ cho từng thành viên. 
Một cuộc khảo sát ở Na Uy cho thấy 
lý do phổ biến nhất để gia nhập 
công đoàn là người lao động muốn 
nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ nếu họ 
gặp vấn đề tại nơi làm việc. Bên 
cạnh đó, nhiều người nhấn mạnh 
rằng các tổ chức lao động thực hiện 
công việc quan trọng cho người 
lao động, và họ tin rằng việc tham 
gia tổ chức là điều đúng đắn. Bốn 
trên mười thành viên công đoàn 
được tuyển dụng bởi đại diện công 
đoàn hoặc đồng nghiệp, nghĩa là 
thông qua tuyển dụng tại nơi làm 
việc, trong khi 30% cho biết họ 
được tuyển dụng thông qua tư cách 
là hội viên sinh viên. Bạn có nghĩ 
những lý do này có phù hợp với đất 
nước của bạn không? 
 
Nguồn: Nergaard, K. (2020). Holdninger til 
fagorganisering. Fafo-rapport 33-2020. Oslo: 
Fafo  
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công đoàn của ông chủ yếu diễn ra thông 
qua việc tiếp xúc cá nhân.

 “Các công đoàn tại nơi làm việc 
khuyến khích người lao động tham gia 
vào các cuộc họp công đoàn, đình công, 
hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với họ,” 
theo ông Smaili cho biết.

Tương tự, các công đoàn ngành hoặc 
khu vực tiếp cận các công đoàn cơ sở 
hoặc công ty nơi chưa thành lập công 
đoàn để giúp họ tổ chức.

“Sáng kiến cũng có thể đến từ chính 
người lao động, những người liên hệ với 
các công đoàn ngành hoặc khu vực để 
giúp họ thành lập các công đoàn tại nơi 
làm việc.”

Liên đoàn Công đoàn Vùng Tunis, 
thuộc UGTT, hiện nay đang thực hiện 
một chiến dịch truyền thông để nâng cao 
nhận thức cho người lao động về việc 
tham gia công đoàn. Công đoàn này giới 
thiệu kết quả các cuộc đàm phán và tất cả 
các hoạt động của công đoàn thông qua 
các video ngắn khoảng hai phút.

“Thông thường, việc gia nhập UGTT 
diễn ra tại nơi làm việc. Văn phòng quốc 
gia đang xem xét phát triển một ứng 
dụng cho phép người lao động gia nhập 
và trả phí hội viên trực tuyến,” Smaili cho 
biết.

Văn phòng quốc 
gia đang xem xét phát 
triển một ứng dụng 
cho phép người lao 
động gia nhập và trả 
phí hội viên trực tuyến.
 
Mongi Smaili, Tổng Liên đoàn Lao động 
Tunisia (UGTT)

Nếu bạn thực sự tin 
tưởng vào những gì mà dự án 
hoặc tổ chức của bạn đang 
làm để cải thiện cuộc sống 
của mọi người, sự nhiệt huyết 
đó sẽ lan tỏa sang người khác 
và truyền cảm hứng để họ gia 
nhập tổ chức của bạn.
 
Bjarne Lagesen, Tổng Công đoàn Na Uy 
(LO)  

Ả
nh

: J
oh

an
ne

 H
ov

la
nd

Đối thoại Xã hội

11

Cuộc tuần tra mùa hè 
ở Na Uy
Cuộc tuần tra mùa hè là một chiến dịch thường 
niên do Tổng Công đoàn Na Uy (LO) tổ chức từ 
năm 1985 . Mục đích của chiến dịch là đảm bảo 
rằng những người lao động trẻ có được một 
khởi đầu tốt trong cuộc sống lao động. Mỗi mùa 
hè, khoảng 500 đại diện công đoàn trẻ và thanh 
niên nhiệt huyết của LO đi khắp Na Uy để đến 
thăm những công nhân tạm thời trẻ tuổi tại 

nơi làm việc của họ. Đây là một chiến dịch vừa 
nhằm tuyển dụng vừa cung cấp thông tin cho 
những người lao động trẻ. Vào mùa hè, khi các 
trường học và đại học đóng cửa, nhiều người trẻ 
có được công việc đầu tiên của họ.

Cuộc tuần tra mùa hè cung cấp thông tin cho 
thanh niên về các quyền lợi và nghĩa vụ tại nơi 
làm việc như tầm quan trọng của việc có hợp 
đồng lao động bằng văn bản, nhận lương làm 
thêm giờ, sử dụng đồ bảo hộ và nhận lương 
đúng hạn. Sáng kiến này góp phần tạo ra điều 
kiện làm việc an toàn và công bằng hơn cho

 cho những người lao động 
trẻ. 
Các thành viên của cuộc tuần 
tra mùa hè đã chuẩn bị sẵn 
sàng cho chuyến thăm tiếp 
theo của họ. Từ trái sang: 
Alisar Alkader, Snorre Rein, 
Shawn Figueroa. 
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1. Giá trị tổ chức mang lại
Truyền tải rõ ràng giá trị của tổ chức đối với các thành viên tiềm 
năng. Họ sẽ tự hỏi: “Chúng tôi nhận được lợi ích gì?”. Phí thành 
viên sẽ được xem xét cùng với tất cả các chi phí khác của doanh 
nghiệp. Liệu giá trị có vượt quá mức đầu tư không? Hãy đảm 
bảo truyền đạt những kết quả cụ thể và chỉ ra cách tổ chức của 
bạn ảnh hưởng đến các điều kiện khung như thế nào đối với các 
thành viên. Các lợi ích và dịch vụ cho thành viên là yếu tố quan 
trọng cần làm nổi bật. 

2. Cách tiếp cận mục tiêu
Hiểu rõ đối tượng của bạn. Những khó khăn và thách thức của họ 
là gì? Phân tích và nghiên cứu các doanh nghiệp và ngành nghề 
tiềm năng. Điều chỉnh thông điệp cho các ngành và quy mô công 
ty khác nhau. Hãy nhớ rằng các thành viên hiện tại của bạn có thể 
là những người đại diện tốt nhất cho tổ chức. 

3. Dịch vụ cung cấp cho các 
thành viên
Phát triển các dịch vụ phù hợp dựa trên nhu cầu của hội viên. Đó 
có thể là dịch vụ chung và dịch vụ cá nhân. Các lợi ích đem lại giá 
trị hiệu quả cho các hội viên của tổ chức đại diện người sử dụng 
lao động là những lợi ích mang lại giá trị hữu hình, hỗ trợ sự phát 
triển của doanh nghiệp và giải quyết những thách thức đặc thù 
của ngành. Một số ví dụ bao gồm:
Tuyên truyền và đại diện: Đại diện cho quyền lợi của thành 

viên tại các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý về các vấn đề 
như luật lao động, chính sách thuế, quy định thương mại và tiêu 
chuẩn việc làm. Gây ảnh hưởng và thiết lập các tiêu chuẩn trong 
các ngành, giúp các thành viên tuân thủ các thực hành tốt nhất.
Hỗ trợ pháp lý và tuân thủ: Cung cấp các hoạt động hướng 
dẫn thực hiện luật lao động, các quy định về sức khỏe và an toàn 
và các vấn đề tuân thủ. Cung cấp quyền truy cập vào nguồn  tài 
nguyên như danh sách kiểm tra, mẫu biểu và công cụ giúp thành 
viên nắm rõ các quy định  pháp lý phức tạp, đảm bảo rằng các 
thành viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý.
Cơ hội kết nối: Tổ chức các sự kiện kết nối, hội thảo và hội nghị 
tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong ngành, quan chức chính 
phủ và các nhà lãnh đạo có cùng định hướng kinh doanh với 
nhau. Cung cấp quyền truy cập vào các nhóm đặc thù trong tổ 
chức theo khu vực hoặc ngành nghề để thúc đẩy sự hợp tác và 
chia sẻ các thực hành tốt nhất.
Đào tạo và phát triển: Cung cấp chương trình phát triển nghề 
nghiệp trong các lĩnh vực như lãnh đạo, quản lý nhân sự, thương 
lượng và tuân thủ. Cung cấp chứng chỉ công nhận và cơ hội học 
tập liên tục mà các thành viên có thể sử dụng để xây dựng uy tín 
tổ chức và chuyên môn cho nhân viên.
Hỗ trợ quan hệ lao động: Hỗ trợ các cuộc đàm phán và cung cấp 
hỗ trợ trong việc quản lý thương lượng tập thể và quan hệ lao 
động. Cung cấp dịch vụ hòa giải hoặc hướng dẫn giải quyết tranh 
chấp giữa ban quản lý và người lao động.
Thông tin và hiểu biết: Cung cấp thông tin chuyên ngành, dự 
báo kinh tế và phân tích thị trường giúp các thành viên có cơ sở 
đưa ra quyết định kinh doanh. Cung cấp quyền truy cập dữ liệu 
để so sánh các tiêu chuẩn ngành về tiền lương, phúc lợi, năng 
suất và các chỉ số quan trọng khác.
Tiết kiệm chi phí và quyền lợi độc quyền: Hợp tác với các nhà 

Tuyển dụng 
doanh nghiệp
“Một tổ chức chỉ vững mạnh khi có nền tảng thành viên vững chắc.” 
Điều này cũng đúng đối với các doanh nghiệp. Những gì mà các doanh 
nghiệp cần tìm kiếm cho đơn vị của mình có thể khác nhau tùy theo 
ngành, thời gian và quốc gia nhưng có một số lời khuyên cơ bản cần 
được xem xét và quan tâm.

Đối thoại Xã hội
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Hình 5.1 Lý do gia nhập tổ chức đại diện người sử dụng lao động. N = 1030. Khảo sát các doanh nghiệp 2020/2021. Tỷ lệ phần trăm.

Nhận hỗ trợ/ hướng dẫn về các vấn đề thỏa ước lao 
động tập thể (các vấn đề của NSDLĐ) 

Nhận lời khuyên về các vấn đề khác của người sử 
dụng lao động (hỗ trợ pháp lý)

Hỗ trợ một môi trường làm việc có tổ chức

Trở thành một phần của cộng đồng ngành nghề

Vì tổ chức là một tác nhân quan trọng 
trong chính sách ngành nghề và lĩnh vực

Gây ảnh hưởng đến các điều kiện khung 
cho người sử dụng lao động

Gây ảnh hưởng đến các cuộc thương lượng tiền 
lương và nội dung thỏa ước lao động tập thể

Tiếp cận các quyền lợi thành viên như các thỏa 
thuận mua sắm, các khóa học và hội nghị
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Nguồn: Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Elin Svarstad: Arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler Fafo-rapport 2021:07.

cung cấp dịch vụ để cung cấp cho các thành viên những ưu đãi 
giảm giá về bảo hiểm, chương trình đào tạo, dịch vụ pháp lý và một 
số dịch vụ khác. Cung cấp quyền truy cập sớm hoặc độc quyền vào 
các công cụ, báo cáo hoặc sự kiện mới mang lại cho thành viên lợi 
thế hơn so với những người không phải là thành viên.
Nâng cao uy tín thương hiệu: Cung cấp dấu chứng nhận hoặc 
chứng thực cho các thành viên để trưng bày nhằm củng cố uy tín 
và cam kết của họ với các tiêu chuẩn ngành. Tổ chức các chương 
trình trao giải thưởng hoặc chứng nhận các thành viên có thành 
tích lãnh đạo, đổi mới hoặc cam kết thực hiện các thực hành tốt 
nhất.

4. Giao tiếp và chăm sóc 
thành viên
Đảm bảo rằng bạn có một hệ thống tiếp nhận thành viên mới 
chuyên nghiệp cùng với các quy trình theo dõi thành viên chặt 
chẽ. Việc duy trì liên lạc thường xuyên với các thành viên và liên 
tục nhắc nhở họ về tầm quan trọng của việc tham gia tổ chức là 
rất quan trọng. Các kênh giao tiếp hiệu quả và các cơ chế để thành 
viên tham gia là yếu tố then chốt để đạt được thành công.

Nguồn: Tổ chức Người sử dụng lao động  
hiệu quả, Hướng dẫn Hai Chiến lược 
Quản trị

Nguồn: Tổ chức Người sử dụng lao động 
hiệu quả, Hướng dẫn Hai Chiến lược  
Quản trị  

Tại sao nên tham 
gia tổ chức đại 
diện người sử 
dụng lao động?
Một Liên đoàn các doanh nghiệp 
không những là một thành phần 
tham gia vào các cuộc tranh luận 
công khai mà còn cung cấp các dịch 
vụ, hỗ trợ và kiến thức chuyên môn 
cho các thành viên của mình. Trong 
một khảo sát được thực hiện bởi Viện 
nghiên cứu FAFO, các nhà lãnh đạo 
và quản lý doanh nghiệp cho biết sự 
tư vấn và hỗ trợ về các thỏa ước lao 
động tập thể và các vấn đề pháp lý 
của việc trở thành người sử dụng lao 
động là hai yếu tố quan trọng nhất để 
tham gia. Bạn có nghĩ rằng những lý 
do này có liên quan đến quốc gia của 
bạn không?
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Giáo dục và đào tạo
Cả tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động đều được hưởng 
lợi khi có các đại diện được đào tạo và có kỹ năng ở cả hai phía. Đối thoại xã 
hội diễn ra suôn sẻ hơn khi cả hai bên đều hiểu rõ khung pháp lý và thống 
nhất về các quy tắc tham gia. 

Ban lãnh đạo tại nhà máy 
bia Hansa Borg của Na Uy coi 
trọng và đánh giá cao vai trò 
của các đại diện công đoàn 
có kiến thức sâu rộng về luật 
pháp và quy định lao động.

“Các đại diện công đoàn 
đóng vai trò quan trọng trong 
việc bảo vệ quyền lợi của 
người lao động và duy trì sự 
hợp tác tốt. Chúng tôi nhận 
thấy rằng việc có sự hiểu biết 
chung rõ ràng về các quy tắc 
trong môi trường lao động sẽ 
tạo ra sự hợp tác hiệu quả và 

có lợi giữa ban lãnh đạo và các 
đại diện công đoàn.

Các đại diện công đoàn 
được đào tạo tốt cũng giúp 
chúng tôi trở thành những 
nhà quản lý tốt hơn. Điều này 
đòi hỏi chúng tôi phải luôn 
luôn có sự hợp tác để đảm 
bảo rằng doanh nghiệp được 
vận hành theo đúng quy định. 
Bằng cách này, chúng tôi có 
thể vượt qua những đề xuất  
quá lớn mà không gặp phải 
xáo trộn,” Kjerstin Jordell, Phụ 
trách nhà máy chia sẻ.

Điều này đồng nghĩa với việc cần có chuyên môn kỹ 
thuật và kỹ năng đàm phán đối với cả tổ chức người 
lao động và tổ chức người sử dụng lao động để tham 
gia hiệu quả vào các cuộc thảo luận về chính sách và 
thương lượng tập thể.

Việc nâng cao năng lực đặc biệt quan trọng đối với 
các doanh nghiệp nhỏ vì họ có thể thiếu chuyên môn 
nội bộ so với các công ty lớn hơn. Bằng cách tăng 
cường năng lực kỹ thuật cho các tổ chức đại diện 
người sử dụng lao động, họ có thể truyền tải tốt hơn 
nhu cầu và mối quan tâm của tất cả các thành viên từ 
các công ty đa quốc gia đến các doanh nghiệp nhỏ.

Đầu tư vào giáo dục và đào tạo không chỉ mang lại 
lợi ích cho chính người sử dụng lao động mà còn góp 
phần nâng cao hiệu quả tổng thể của quá trình đối 
thoại xã hội. Việc cho phép các cán bộ công đoàn tiếp 
cận đào tạo và thường xuyên chia sẻ thông tin có thể 
là một khoản đầu tư rất khôn ngoan đối với doanh 
nghiệp. Khi tất cả các bên đều được thông tin đầy đủ 
và được trang bị để tham gia một cách có ý nghĩa, các 
kết quả đạt được sẽ cân bằng lợi ích của người lao 
động, người sử dụng lao động và cộng đồng rộng lớn 
hơn. Điều này tạo nền tảng cho các chính sách và quy 
định thị trường lao động bền vững, cùng có lợi.

Không có gì gây bất lợi 
hơn đối với việc tham vấn 

và hợp tác hiệu quả khi các 
bên tham gia mà  không có sự 
chuẩn bị đầy đủ hoặc không có 
đủ thẩm quyền để thảo luận về 
các vấn đề đang được xem xét.
Đối thoại xã hội ba bên cấp quốc gia, 
Hướng dẫn ILO về cải thiện quản trị. 
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Jan Mæhre, đại diện công đoàn tại Hansa Borg, và Kjerstin Jordell, 
Phụ trách nhà máy, cùng hợp tác hiệu quả. 

Ban lãnh đạo đánh giá cao đại 
diện công đoàn được đào tạo tốt

Đối thoại Xã hội
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Chúng ta phải tự giáo dục bản 
thân và giáo dục lẫn nhau
Tổ chức là con đường dẫn đến sự trao 
quyền và thay đổi xã hội của người dân. 
Đối với hầu hết mọi người, những người 
không sở hữu nhiều tài sản, tiền bạc hay 
cổ phiếu, sức mạnh của tổ chức là đối 
trọng thực sự duy nhất với quyền lực của 
tư bản.

Sức mạnh của một tổ chức chủ yếu dựa 
trên số lượng thành viên, nhưng tổ chức 
đó cũng phụ thuộc vào tri thức. Nếu một 
tổ chức có các thành viên hiểu rõ mục 
tiêu của mình là gì và lý do vì sao họ tham 
gia tổ chức thì con đường dẫn đến quyền 
lực và ảnh hưởng sẽ trở nên ngắn hơn. 
Quyền lực gia tăng giúp đạt được các 
mục tiêu như: mức lương cao hơn hoặc 

giờ làm việc hợp lý (thông qua các công 
đoàn), quyền tiếp cận nước sạch, duy trì 
và cung cấp các dịch vụ công hiệu quả 
(thông qua các hội khu dân cư), giáo dục 
chất lượng (thông qua các tổ chức của 
học sinh và giáo viên, cùng những tổ 
chức khác), hoặc quyền bình đẳng (nhóm 
phụ nữ và nhiều nhóm khác).

 Một trong những sai lầm lớn nhất mà 
một tổ chức có thể mắc phải là trở nên 
quá chuyên nghiệp và quản lý quá nhiều 
theo mô hình từ trên xuống. Một tổ chức 
tốt là tổ chức khuyến khích sự tham gia 
của các thành viên. Các công đoàn, đảng 
phái chính trị và hiệp hội lợi ích khác với 
các nhóm vận động hành lang hay các 
tổ chức tư vấn chỉ dành riêng cho những 

người có thể chi trả cho dịch vụ của họ. 
Hình ảnh của các tổ chức thành viên nằm 
ở chỗ chúng đa dạng, có không gian cho 
các cuộc thảo luận và bất đồng, nhưng 
đồng thời vẫn đạt được nhiều điều cho 
các thành viên khi tìm được tiếng nói 
chung.

 Xuyên suốt lịch sử, các phong trào 
quần chúng đã tạo nên tính dân chủ từ 
cơ sở và từ dưới đi lên. Dân chủ không 
phải là một ý tưởng trừu tượng ở cấp cao. 
Dân chủ là khi những người bình thường 
đoàn kết và hành động. Nói ngắn gọn, 
một tổ chức là một nhóm người bình 
thường làm những điều phi thường.
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Trò chơi đôi bên 
cùng có lợi
Đối thoại xã hội hai bên không chỉ 
nhằm cải thiện môi trường làm việc 
mà còn là một hình thức rèn luyện 
thực hiện quy chế dân chủ. Tính dân 
chủ cần được học hỏi càng sớm càng 
tốt. Tại Na Uy, các đối tác xã hội chính 
– LO (Tổng Công đoàn Na Uy) và NHO 
(Liên đoàn Doanh nghiệp Na Uy) – đã 
phát triển một chương trình đào tạo 
dành cho học sinh trung học dưới 
dạng một trò chơi. Trò chơi win-win 
nhằm mục đích nâng cao nhận thức 
và năng lực về môi trường làm việc và 
mô hình đối thoại xã hội của Na Uy. 
Trò chơi này nhấn mạnh cách mà một 
thành viên của tổ chức có thể nhận 
được sự hỗ trợ và đảm bảo, đồng 
thời dạy cho giới trẻ giá trị của việc 
trở thành thành viên của một tổ chức 
hoặc công đoàn.

Thông qua ba hiệp chơi, học sinh 
được tìm hiểu về các thách thức và 
xung đột phát sinh trong môi trường 
làm việc; sự tương tác giữa người lao 
động và người sử dụng lao động, giữa 
công đoàn và các tổ chức cũng như về 
sự hợp tác ba bên. Trong suốt trò chơi, 
học sinh phải hợp tác để giải quyết 
các nhiệm vụ như tìm việc làm, tuyển 
dụng và sa thải nhân viên, thương 
lượng về tiền lương, tự tổ chức và giải 
quyết các xung đột bế tắc. 

https://www.vinnvinnspillet.no/

Jonas Bals là cố vấn tại Tổng Công đoàn Na Uy (LO), một nhà văn và tác giả sách phi hư 
cấu. Bals từng được đào tạo để trở thành thợ sơn và sau đó theo học ngành lịch sử tại 
Đại học Copenhagen. Ông đã viết nhiều cuốn sách và vào năm 2022, ông xuất bản cuốn 
“Người đại diện công đoàn”, một cuốn cẩm nang về hướng dẫn tổ chức và xây dựng tổ 
chức.
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Tận dụng thế mạnh và 
thực hiện nhiệm vụ
Các tổ chức đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động có số lượng thành viên và doanh 
nghiệp lớn. Mạng lưới thành viên này mang lại cho các tổ chức cả khả năng và nhiệm vụ để vận động 
cho các mục tiêu của mình và tìm cách gây ảnh hưởng đến những người ra quyết định.

Mục đích tồn tại của các tổ chức là tác 
động đến các chính sách và pháp luật. 
Một tổ chức có đủ năng lực đại diện cho 
người lao động hoặc người sử dụng lao 
động không chỉ có trách nhiệm mà còn 
có uy tín để thuyết phục các nhà hoạch 
định chính sách nhằm xây dựng một thế 
giới việc làm tốt đẹp hơn. 

Phát triển năng lực vận động chính 
sách
Các tổ chức liên quan đến vấn đề lao 
động có thể tăng cường ảnh hưởng chính 
trị của mình bằng cách phát triển năng 
lực vận động chính sách mạnh mẽ.
 

1. Xác định và ưu 
tiên các vấn đề 
vận động quan 
trọng đối với các 
thành viên
Cách tốt nhất để xác định những vấn đề 
mà các thành viên quan tâm là hỏi trực 
tiếp họ. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi các 
thành viên phải hiểu rõ các vấn đề thực 
sự là gì. Theo dõi các cuộc tranh luận 
công khai hiện tại và nắm bắt chương 
trình nghị sự của chính phủ tại quốc hội 
sẽ giúp bạn đưa ra các lựa chọn thay thế 
phù hợp với các thành viên của mình.

2. Tập trung nỗ 
lực của bạn
Hãy nhớ rằng, một tổ chức có đến 47 
ưu tiên vận động hành lang thực chất là 
không có ưu tiên nào cả. Các ưu tiên của 
bạn nên hướng tới sứ mệnh của tổ chức, 

phù hợp với lợi ích của đại đa số  thành 
viên, tập trung vào các chính sách, luật 
pháp hoặc quy định (thay vì các vấn đề lẻ 
tẻ hoặc ngẫu hứng), có khả năng thành 
công cao khi vận động và có khả năng 
nhận được sự ủng hộ công khai từ các 

thành viên và đồng minh của bạn. Hãy 
tập trung vào những gì tổ chức của bạn 
có thể tác động. Cố gắng thay đổi hiến 
pháp có thể không phải là lựa chọn đúng 
đắn. 
  

3. Phân tích lực 
lượng ủng hộ và 
phản đối đối với 
từng vấn đề

Để lập kế hoạch cho một chiến dịch trong 
mỗi lĩnh vực ưu tiên, bạn cần biết mức độ 
ủng hộ và phản đối mà bạn có khả năng 
đối mặt và chúng sẽ đến từ đâu. Thực hiện 
phân tích này sẽ giúp bạn định hình các 
lập luận cơ bản và trở nên hiệu quả hơn 
khi lập kế hoạch chi tiết cho chiến dịch. 
Sau khi xác định được những người có 
khả năng ủng hộ và phản đối quan điểm 
của bạn, bạn có thể liệt kê tất cả các giải 
pháp tiềm năng – kể cả những giải pháp 
không thể chấp nhận được đối với các 
thành viên của bạn.

4. Xây dựng các 
tài liệu vận động 
hành lang cốt lõi
Các vấn đề được ưu tiên cần được xây 
dựng và hỗ trợ bằng các nguồn cơ sở dữ 
liệu đáng tin cậy làm nền tảng cho chiến 
lược vận động của bạn. Các tài liệu này 
cần được giải thích dễ hiểu, ngắn gọn cho 
mọi đối tượng đồng thời có chiều sâu lý 
luận để đối mặt với những thách thức 
gay gắt nhất. Hướng dẫn vận động của 
ILO, “Bản tóm tắt theo tầng,” được khuyến 
nghị là một thực tiễn tốt nhất. 
 
Tầng thứ nhất - CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH:  
Một danh sách đơn giản về các vấn đề ưu 
tiên vận động của bạn.
Tầng 2 - CÂU NÓI NGẮN GỌN:  
Một hoặc hai câu gây chú ý mô tả từng 
vấn đề.
Tầng 3 - CÁC SỰ KIỆN CHÍNH:  
Các dữ kiện chính có thể được giải thích 
nhanh chóng và hỗ trợ cho lập luận.
Tầng 4 - BẢN TÓM TẮT VẤN ĐỀ:  
Một bản mô tả dài một hoặc hai trang 
về vấn đề, các dữ kiện chính, quan điểm 
phản đối chính và các giải pháp đề xuất. 

Vận động là gì?
Hiểu một cách đơn giản, vận động 
là hành động tác động hoặc ủng hộ 
một vấn đề hoặc một ai đó. Khi nói về 
hoạt động tuyên truyền và vận động 
hành lang trong bối cảnh của tổ chức 
người sử dụng lao động (hoặc người 
lao động), chúng ta thường nghĩ đến 
hoạt động vận động chính sách công, 
tức là các hành động nhằm tác động 
đến luật pháp, quy định, quyết định 
của tòa án và thái độ, phương pháp 
tiếp cận chung của các đảng phái 
chính trị.

Định nghĩa từ ILO: Hướng dẫn về Tổ chức Người 
sử dụng lao động Hiệu quả – Phần Ba: Vận động 
chính sách

Đối thoại Xã hội
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Tầng 5 - BẢN TÓM TẮT PHÂN TÍCH CHI 
TIẾT:  
Phân tích đầy đủ và toàn diện. 

5. Xây dựng chiến 
thuật chiến dịch 
chi tiết cho từng 
vấn đề
Đối với mỗi vấn đề trong chương trình 
vận động của bạn, cần lập bản đồ kế 
hoạch chiến dịch cụ thể dành cho cả 
nhóm bên trong và bên ngoài. Kế hoạch 
này cần theo dõi vấn đề qua các giai đoạn 
khác nhau, cụ thể hóa các hành động 
can thiệp bạn dự định thực hiện, phân 

bổ trách nhiệm cho các hành động và 
xác định ai sẽ điều phối hoạt động tổng 
thể. Kế hoạch chiến dịch cần rất cụ thể – 
nhưng cũng cần đủ linh hoạt. Chiến lược 
truyền thông có thể là một phần quan 
trọng của chiến dịch. 

6. Đo lường thành 
công và truyền 
đạt tới các thành 
viên
Lập kế hoạch đánh giá hàng năm về ưu 
tiên trong các vấn đề vận động của bạn, 
định kỳ chỉnh sửa nội dung các lớp thông 
tin và liên tục rà soát chiến thuật chiến 

dịch. Hãy thu hút sự tham gia và thông 
báo kết quả tới các thành viên và các bên 
liên quan. 

Các mẹo này được trích từ ILO: Hướng dẫn về Tổ chức 
Người sử dụng lao động hiệu quả – Phần Ba: Vận 
động chính sách. Tuy nhiên, chúng cũng áp dụng cho 
bất kỳ tổ chức dựa trên thành viên nào hoạt động 
trong lĩnh vực vận động chính sách. 

Để đọc thêm, danh sách 
kiểm tra và 
các mẹo cụ thể: 

Tăng cường đối 
thoại xã hội
Tổ chức ILO nhấn mạnh tầm quan trọng 
của đối thoại xã hội trong việc xây dựng 
tầm ảnh hưởng của các đối tác xã hội 
đối với Chính phủ. Thông qua việc tham 
gia vào các cơ chế ba bên gồm tổ chức 
đại diện người lao động, người sử dụng 
lao động và chính phủ, tổ chức của bạn 
sẽ trở thành một bên trong các cuộc 
đối thoại chính thức và có thể sử dụng 
các diễn đàn đó cũng như đối thoại xã 
hội để thúc đẩy phúc lợi chung và giải 
quyết các vấn đề xã hội và kinh tế.

Nguồn: ILO: Hướng dẫn về Tổ chức Người sử dụng 
lao động Hiệu quả – Phần Ba: Vận động chính 
sách
ILO: Đối thoại Xã hội – Tìm kiếm tiếng nói chung

Được rồi, 
bạn đã thuyết phục 
được tôi. Bây giờ hãy 
ra ngoài và tạo áp lực 
cho tôi.
Franklin D Roosevelt
Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ
1882 – 1945

Phân tích PEST trong vận động chính sách
Phân tích PEST là một khung 
công cụ được sử dụng để phân 
tích chiến lược môi trường vĩ mô 
bên ngoài mà một tổ chức đang 
hoạt động. PEST là từ viết tắt của 
các yếu tố sau:
• Yếu tố chính trị (Political 

factors)
• Yếu tố kinh tế (Economic 

factors)
• Yếu tố xã hội (Social factors)
• Yếu tố công nghệ (Techno-

logical factors)
Các yếu tố PEST đóng vai trò 
quan trọng trong việc tạo ra giá 
trị chiến lược. Tuy nhiên, chúng 
thường nằm ngoài tầm kiểm soát 

của tổ chức và do đó sẽ có cả cơ 
hội hoặc thách thức. Vì các yếu 
tố kinh tế vĩ mô có sự khác nhau 
theo từng châu lục, quốc gia hoặc 
khu vực, phân tích PEST cần được 
thực hiện ở cấp độ tổng hợp phù 
hợp. Ở một quốc gia có sự khác 
biệt vùng miền rõ rệt, phân tích 
này có thể cần thực hiện ở cấp 
vùng. Bảng sau đây đưa ra các 
ví dụ về những yếu tố PEST điển 
hình.

Đọc thêm:  

Chính trị (bao gồm 

pháp lý)

Kinh tế Xã hội Công nghệ

Bảo vệ môi trường và 

các quy định liên quan

Tăng trưởng kinh tế Phân phối thu nhập Ngân sách chi cho 

nghiên cứu của chính phủ

Chính sách thuế Lãi suất và chính sách 

tiền tệ

Dân số học Ngành ưu tiên phát triển 

công nghệ

Quy định thương mại 

quốc tế và những 

trở ngại

Chi tiêu của chính phủ Lao động/xã hội dịch 

chuyển

Phát minh và phát triển mới

Luật cưỡng chế và bảo 

vệ quyền lợi người 

tiêu dùng

Chính sách thất nghiệp Thay đổi lối sống Tỷ lệ chuyển giao công nghệ

Luật Việc làm Thuế Thái độ đối với công 

việc/nghề nghiệp và 

giải trí

Vòng đời và tốc độ lỗi thời 

của công nghệ

Quan điểm của Chính 

phủ/ Tổ chức

Tỷ giá hối đoái Giáo dục Tiêu thụ năng lượng và chi phí

Ổn định chính trị Giai đoạn của chu kỳ 

kinh doanh

Ý thức về sức khỏe & 

phúc lợi, an toàn

(Sự thay đổi trong) Internet
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Chương trình Đại sứ NHO

Các chính trị gia đưa ra nhiều quyết định 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh hàng ngày của các chủ doanh ng-
hiệp, chẳng hạn như thuế, các loại quy 
định, v.v. Do đó, điều quan trọng là các 
chính trị gia phải hiểu được các quyết định 
của họ tác động đến các doanh nghiệp 
như thế nào. Tuy nhiên, tại Na Uy, chỉ có 
14% trong tổng số các nghị sĩ quốc hội Na 
Uy có kinh nghiệm làm việc hoặc sở hữu 
doanh nghiệp từ khu vực tư nhân. Vì vậy, 
việc xây dựng mối quan hệ giữa các chính 
trị gia và các lãnh đạo doanh nghiệp là 
rất quan trọng và các lãnh đạo doanh ng-
hiệp cần có tiếng nói trên các phương tiện 
truyền thông. Đây là mục tiêu chính của 
Chương trình Đại sứ NHO. 

Trước các cuộc bầu cử quốc gia và địa 
phương, chúng tôi tổ chức các buổi đào 
tạo tại mỗi chi nhánh khu vực của NHO 
dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 
trong các công ty thành viên của chúng 
tôi. Chúng tôi gọi họ là đại sứ cho doanh 
nghiệp. Chúng tôi chọn 10-12 người tham 
gia từ các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, 
và họ được giới thiệu về mối quan hệ với 
truyền thông và chính trị, thậm chí là một 
số đào tạo thực tế. Thông qua chương trình 
đào tạo này, các đại sứ sẽ chuẩn bị tốt hơn 
để tham gia vào việc vận động thay mặt 
cho doanh nghiệp thông qua việc có tiếng 
nói trên các phương tiện truyền thông 
cũng như gặp gỡ các chính trị gia để phát 
triển các mối quan hệ chính trị của họ. Một 
buổi họp phổ biến khác là nơi các chính 
trị gia và nhà báo gặp gỡ các đại sứ để trò 
chuyện về cuộc sống nghề nghiệp của họ 
và cách họ nhìn nhận vai trò của doanh ng-
hiệp trong đó. Mục tiêu là xây dựng sự hiểu 
biết lẫn nhau về vai trò của mỗi bên. 

Sau buổi tập huấn, các đại sứ được mời 
tham gia các hoạt động tại văn phòng khu 
vực của chúng tôi, gặp gỡ các chính trị gia 
và để tiếng nói của họ được lắng nghe trên 
các phương tiện truyền thông.

Chương trình Đại sứ NHO là 
một sáng kiến nhằm tăng 
cường ảnh hưởng chính trị của 
chúng tôi thông qua tiếng nói 
và tấm gương của các Giám 
đốc điều hành và Quản lý cấp 
cao trong các doanh nghiệp 
thành viên.

Giám đốc điều hành Gaute Jakobsen của 
Ålgård Offset đã tham gia một trong các 
buổi gặp gỡ đại sứ của NHO vào mùa thu 
này. “Tôi đã học được rất nhiều từ buổi 
gặp mặt vì tôi đã hiểu rõ hơn về NHO và 
công việc của họ. Tôi chủ động làm việc 
với các phương tiện truyền thông địa 
phương để làm nổi bật các đề xuất khung 
của chúng tôi. Đối với doanh nghiệp của 
chúng tôi, vấn đề giá điện cao là một khó 
khăn lớn. Cả báo chí địa phương và các tờ 
báo khu vực đã viết về vấn đề này.”

11 nhà lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên 
đã tham gia chương trình đại sứ của 
NHO. Các học viên đã được cung cấp cái 
nhìn tổng quan toàn diện về các vấn đề 
và lĩnh vực chính sách mà NHO tập trung. 

Đối thoại Xã hội
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với mục tiêu đảm bảo an ninh tài chính 
trong trường hợp xảy ra tai nạn và tình 
hình bấp bênh mà nhiều người lao động 
phải đối mặt trong một thời kỳ không có 
mạng lưới an sinh hay phúc lợi nhà nước.

Nhiều tổ chức đại diện người lao 
động đã thành lập các hội tiêu dùng 
hoặc hợp tác xã bảo vệ người tiêu dùng, 
tại đó thành viên có thể mua hàng hóa 
với giá rẻ hơn. Những hội này dần phát 
triển thành một phong trào hợp tác lớn 
bên ngoài nền kinh tế thị trường thông 
thường.

Tại Na Uy ngày nay, phúc lợi nhà 
nước đã đảm nhận hầu hết các lĩnh vực 
mà trước đây người lao động phải dựa 
vào quỹ hợp tác xã của họ để trang trải 
nhưng các công đoàn vẫn cung cấp các 
chương trình phúc lợi cho thành viên của 
mình.Tổng Công đoàn Na Uy (LO) có một 
chương trình riêng mang tên LO Favour 
(Lợi ích của LO). Đây là một chương trình 
phúc lợi dành cho các thành viên của 
một công đoàn trực thuộc LO, cung cấp 

cho các thành viên quyền tiếp cận một 
số lợi ích thành viên. Với hơn một triệu 
công đoàn viên, LO có sức mạnh để đàm 
phán các thỏa thuận tốt và an toàn nhằm 
phục vụ cho đời sống cá nhân của các 
thành viên.

LO Favour (Lợi ích của LO) bao gồm 
các thỏa thuận trong các lĩnh vực như 
bảo hiểm, ưu đãi du lịch, các khoản vay 
và dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ pháp lý.

Chương trình phúc lợi dành cho thành viên

Các thành viên của Quỹ Hỗ trợ Ốm đau của Công đoàn Công nhân Nhà máy Bia Kristiania trong một chuyến dã ngoại năm 1895.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của 
các công đoàn là đại diện cho 
lợi ích của người lao động liên 
quan đến tiền lương và điều 
kiện làm việc đối với người sử 
dụng lao động và nhà nước.

Ngoài ra, nhiều công đoàn đã đề xuất một 
“quỹ bảo hiểm” dành cho thành viên của 
mình. Các công đoàn đầu tiên ra đời từ các 
hợp tác xã thương mại đã huy động một 
số quỹ dành cho các thành viên của mình 
dựa trên nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau. Trong 
trường hợp ốm đau, khi có trường hợp tử 
vong hoặc trong các tình huống khủng 
hoảng khác, quỹ chung hoặc quỹ của hợp 
tác xã có thể trang trải các chi phí, cho dù 
đó là chi phí tang lễ hay tiền lương bồi 
thường trong thời gian thất nghiệp.

Một số quỹ này đã được thành lập trong 
các tổ chức đại diện người lao động đầu 
tiên ở Na Uy từ năm 1850 đến năm 1852 



20

Những điều 
nên

Đây là câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi “Làm thế nào để xây 
dựng và duy trì các tổ chức lao động mạnh mẽ, độc lập và 
hiệu quả?” 

Đối thoại Xã hội

không 
nên làm

và
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Đừng nhầm lẫn giữa huy động với 
tổ chức
Huy động có thể là khởi đầu của những thay đổi chính trị quan 
trọng. Nhưng nếu không được nắm bắt, tập trung và nuôi dưỡng 
một cách có hệ thống, huy động có thể chỉ dừng lại ở sự tham gia 
sôi nổi trên Facebook và không đạt được gì hơn.

Đừng để tổ chức trở nên trì trệ
Các quy trình và một mức độ quan liêu nhất định là cần thiết. 
Nhưng nếu quá nhiều, chúng sẽ khiến tổ chức trở nên trì trệ và 
kém hiệu quả. Quan liêu có thể cản trở việc đưa ra quyết định. 
Những người bám giữ vị trí vì lý do cá nhân có thể làm tổn hại đến 
uy tín của tổ chức cả bên trong lẫn bên ngoài. 

Đừng xem nhẹ các thành viên của 
bạn
Các tổ chức lao động cần duy trì liên lạc với các thành viên cơ sở - 
những người lao động hoặc quản lý doanh nghiệp. Nếu các chính 
sách của bạn quá xa rời thực tế hoặc không liên quan đến cuộc 
sống hằng ngày của các thành viên, bạn sẽ mất đi sự ủng hộ.

Đừng vội vàng đạt thỏa thuận
Cố gắng đạt được thỏa thuận quá nhanh hoặc quá cứng nhắc 
trong việc đạt được sự nhất trí hoàn toàn có thể dẫn đến bế tắc. 
Tương tự, các thỏa thuận “hình thức” thay vì sự đồng thuận thực 
chất cũng không mang lại hiệu quả. 

Đừng phụ thuộc vào nguồn tài trợ 
bên ngoài
Các tổ chức cần cảnh giác với việc trở nên phụ thuộc vào nguồn 
tài trợ từ bên ngoài, dù đó là từ các nhà tài trợ quốc tế hay chính 
phủ. Dù những nguồn tài trợ này có thể hấp dẫn nhưng chúng 
thường đi kèm với các yêu cầu có thể làm thay đổi ưu tiên, xa rời 
lợi ích của thành viên. Thay vào đó, các tổ chức nên ưu tiên dựa 
vào phí thành viên và các nguồn tài chính nội bộ để duy trì tính 
độc lập và đảm bảo trách nhiệm với cơ sở thành viên của mình. 

Đừng quên đây là một cuộc chạy 
marathon - không phải chạy nước 
rút
Thay đổi cần thời gian – hầu hết mọi trường hợp đều vậy. Chúng 
ta xây dựng từng viên gạch một. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, 
cũng như ý chí và năng lực để thực hiện và giám sát các thỏa 
thuận đã đạt được. Sau đó, chúng ta lại tiếp tục đặt những viên 
gạch tiếp theo. 

Đảm bảo nền tảng của bạn vững 
chắc
Một số người yêu thích chúng, một số khác thì không, nhưng dù 
thế nào đi nữa: quy trình là rất quan trọng. Hãy đảm bảo các quy 
trình và sự đại diện được thiết lập chặt chẽ. 

Trở thành đối tác mang tính 
xây dựng
Là những đối tác xã hội, các bạn có thể bất đồng, thậm chí rơi vào 
xung đột. Nhưng đừng đâm sau lưng nhau. Hãy nhớ rằng các bạn 
sẽ phải ngồi chung bàn thảo luận với nhau rất nhiều lần. 

Chấp nhận thỏa hiệp
Đôi khi, bạn phải chấp nhận mất mát một phần để đạt được 
thắng lợi lớn hơn. Để thành công lâu dài, có thể cần nhượng bộ 
trong từng chặng đường. Người lao động có thể cam kết tăng 
năng suất và duy trì ổn định. Người sử dụng lao động có thể đưa 
ra mức lương cao hơn hoặc phúc lợi tốt hơn. 

Tập trung vào lĩnh vực của bạn
Hãy tập trung vào những vấn đề mà bạn có thể tạo ra sự ảnh 
hưởng. Việc lãng phí năng lượng để tranh luận về ai là tổng thống 
giỏi nhất hoặc các quy định tuân theo luật pháp quốc tế sẽ không 
mang lại kết quả. 

Súp quan trọng hơn chúng ta nghĩ
Khi chiêu mộ thành viên hoặc thúc đẩy đối thoại với thành viên, 
việc cùng nhau dùng bữa có thể là cách phá băng hiệu quả. Đôi 
khi, mọi người cần một lý do để xuất hiện hoặc tham gia, và súp 
có thể chính là lý do đó. 

Biến tổ chức của bạn thành một 
xưởng thực hành chính trị
Các tổ chức liên quan đến vấn đề lao động được coi như phòng 
thí nghiệm để thực hiện quy chế dân chủ. Đây là một môi trường 
học tập quan trọng, giúp các cá nhân phát triển kỹ năng và kiến 
thức của mình. Bằng cách tạo ra một không gian an toàn cho các 
thành viên phát triển, tổ chức của bạn sẽ nuôi dưỡng những nhà 
lãnh đạo tương lai. 

Nguồn: Đối thoại xã hội ba bên cấp quốc gia, Hướng dẫn ILO về cải thiện quản trị..

NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM
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Vận động
xây dựng tổ chức

Vận động thường liên quan đến các hành động đại chúng có tính 
lan truyền rộng rãi, thường là tự phát như các cuộc biểu tình, các 
cuộc diễu hành và các chiến dịch trên mạng xã hội. Chúng ta có 
các ví dụ như Mùa xuân Ả Rập và các cuộc biểu tình Black Lives 
Matter, nơi mạng xã hội giúp nhanh chóng tập hợp một số lượng 
lớn người xung quanh với các nguyên nhân cụ thể. Vận động có 
thể tạo ra sự chú ý ngay lập tức và tạo áp lực thay đổi tức thời, và 
công nghệ hiện đại đã giúp cho việc tập hợp mọi người lại với 
nhau nhanh chóng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ngược lại, xây dựng tổ chức lại liên quan đến việc xây dựng 
các cấu trúc bền vững với tư cách thành viên chính thức, các quy 
định thực hiện quy chế dân chủ và các chiến lược dài hạn. Điều 

Đối thoại Xã hội
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này bao gồm việc phát triển hệ thống chi nhánh, tổ chức các cuộc 
họp định kỳ, thiết lập vai trò lãnh đạo rõ ràng và tạo ra các cơ 
chế trách nhiệm giải trình. Theo truyền thống, các tổ chức xã hội 
mạnh mẽ như các công đoàn trong “Làn sóng thứ ba” của sự dân 
chủ hóa được xây dựng trên các nguyên tắc tổ chức như vậy.

Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các phương pháp này là rất quan 
trọng. Trong khi vận động có thể tạo ra những thời khắc gây áp 
lực và sự thu hút mạnh mẽ, nếu không có hệ thống tổ chức cơ 
bản thì những thời khắc này thường sẽ mờ dần mà không đạt 
được thay đổi lâu dài. Các phong trào biểu tình gần đây trở nên ít 
thành công hơn với tỷ lệ thành công giảm từ 70% xuống còn 30% 
trong hai thập kỷ qua, một phần do thiếu xương sống tổ chức.

Tuy nhiên, tổ chức mà không có khả năng huy động có thể dẫn 

đến các tổ chức quan liêu trì trệ và mất kết nối với cơ sở. Những 
tác nhân đối tác xã hội hiệu quả nhất kết hợp cả hai khả năng: 
họ có cơ cấu tổ chức để duy trì các chiến dịch dài hạn và thương 
lượng với những người nắm quyền, đồng thời duy trì khả năng 
huy động nhanh chóng thành viên của mình khi cần thiết.

Thành công trong tương lai phụ thuộc vào việc xây dựng các 
tổ chức có thể làm cả hai điều này – phát triển sức mạnh tổ chức 
cho các chiến dịch bền vững đồng thời tận dụng các công cụ hiện 
đại để huy động nhanh chóng. Điều này có nghĩa là xây dựng và 
củng cố năng lực đại diện để có thể chịu đựng áp lực trong khi 
vẫn đủ linh hoạt để đáp ứng với những thách thức tức thời.

Nguồn: Liv Tørres: Một xã hội văn minh hay không văn minh.
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Nhà xuất bản
Tổng Liên đoàn Lao động Na Uy (LO) và Liên 
đoàn Doanh nghiệp Na Uy (NHO). 

Sản xuất biên tập và thiết kế
Spoon Agency 

Dịch thuật
Tiếng Pháp: Anna Herbert de la Portbarré, Bente 
Rismo
Tiếng Tây Ban Nha: Hanne Britt Klaveness Mørk
Tiếng Việt: Đậu Thị Lê Hiếu

Đối thoại Xã hội

Các Đối tác Xã hội thực hiện 
Chương trình Việc làm bền 
vững
Tổng Liên đoàn Lao động Na Uy (LO) và Liên 
đoàn Doanh nghiệp Na Uy (NHO) đang phối 
hợp để thực hiện chương trình việc làm bền 
vững của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). 
Chương trình hợp tác mang tên “Đối tác xã 
hội vì việc làm bền vững” được tài trợ bởi 
Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (Norad), 
LO và NHO nhằm thúc đẩy đối thoại xã hội 
và thương lượng giữa các đối tác xã hội tại 
Colombia, Ghana, Tunisia và Việt Nam. Các 
mục tiêu chính của chương trình là việc làm 
thỏa đáng, tăng trưởng kinh tế bền vững 
và tăng cường đối thoại xã hội. LO và NHO 
đang hợp tác với các tổ chức đại diện người 
sử dụng lao động, người lao động và các cơ 
quan khác ở các quốc gia nêu trên.

Các hoạt động của chương trình sẽ được 
thực hiện tại một số quốc gia dưới hình 
thức nghiên cứu, hội thảo, tập huấn... trong 
năm 2024 và 2025.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác 
này, LO và NHO đã sản xuất bốn tờ rơi với 
các nội dung xoay quanh chủ đề đối thoại 
xã hội.

Ấn phẩm này được sản xuất với sự hỗ trợ 
tài chính từ Na Uy. Nội dung của ấn phẩm 
này do LO và NHO chịu trách nhiệm và 
không phản ánh quan điểm của Chính phủ 
Na Uy. ĐỐI THOẠI XÃ HỘI 

BỨC TRANH TỔNG THỂ
Đối thoại xã hội là gì, các bên tham gia 
là ai và có lợi ích gì? Chúng ta hãy quan 
sát trong bối cảnh tổng thể và nêu bật 
mô hình Na Uy như một ví dụ.

ĐỐI THOẠI XÃ HỘI 
TẠI NƠI LÀM VIỆC
Làm thế nào để thông qua đối thoại xã 
hội, các doanh nghiệp có thể gia tăng lợi 
nhuận và tạo việc làm bình đẳng? Chúng 
ta hãy tập trung vào đối thoại xã hội tại 
nơi làm việc và chia sẻ những ý tưởng 
thúc đẩy khi bắt đầu hoặc cách thức tăng 
cường đối thoại xã hội. 

ĐỐI THOẠI XÃ HỘI 
BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THẾ GIỚI 
VIỆC LÀM
Bình đẳng giới trong thế giới việc làm 
không chỉ là việc cần thiết thực hiện 
mà còn là mục tiêu quan trọng cần 
hướng tới. Làm thế nào để các đối tác 
xã hội có thể thúc đẩy quyền và điều 
kiện bình đẳng cho cả nam và nữ?

ĐỐI THOẠI XÃ HỘI 
CÙNG CÓ TIẾNG NÓI CHUNG
Trước khi đối thoại, chúng ta cần có các tổ 
chức đại diện tham gia đối thoại. Tổ chức 
đại diện Người sử dụng lao động và người 
lao động cần đủ mạnh và có tiếng nói đảm 
bảo tính dân chủ. Vì vậy các tổ chức cần 
quan tâm xây dựng và nâng cao năng lực 
đại diện của mình.


